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Câu 1. (3,5 điểm)
1. Hãy hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (mỗi chữ cái trong ngoặc là một chất):
(A) 
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 (B) + (C) + (D)

(C) + (E) 
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 (G) + (H) + (I)

(A) + (E) 
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 (K) + (G) + (I) + (H)

(K) + (H) 
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 (L) + (I) + (M)

Biết (D), (I), (M) là các đơn chất ở trạng thái khí trong điều kiện thường, khí (I) có tỉ khối so với khí hiđro là 35,5; MI – ML = 15.
2. Hoà tan hoàn toàn x mol Ca vào dung dịch chứa x mol HCl, thu được dung dich A. Cho dung dịch A lần lượt tác dụng với các chất sau: Al; Cu(NO3)2; K2CO3; Ba(HCO3)2. Viết phương trình của các phản ứng hoá học xảy ra (nếu có).
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Có năm dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt: Al2(SO4)3; NaOH; MgCl2; ZnCl2; BaCl2. Chỉ được sử dụng thêm phenolphtalein, hãy trình bày cách phân biệt mỗi dung dịch và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?
2. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:
a. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch FeCl2. Sau đó lấy kết tủa thu được để lâu trong không khí.
b. Cho Ba vào dung dịch Na2CO3.
c. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KOH loãng có chứa một lượng nhỏ dung dịch phenolphtalein.

	3. Hình vẽ bên là thiết bị điều chế khí Z trong phòng thí nghiệm:

a. Hãy cho biết dung dịch X và chất rắn Y là chất nào trong số các chất sau:

- Dung dịch X: dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch NaOH loãng, dung dịch Na2SO4.

- Chất rắn Y: Fe; Cu; Na2SO3.

b. Xác định khí Z từ những chất nào đã chọn ở câu (a). Viết phương trình hoá học điều chế khí Z.
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Câu 3. (6,0 điểm)
1. Trộn CuO với một oxit của kim loại R (R có hoá trị II không đổi) theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 được hỗn hợp X. Dẫn một luồng khí CO dư đi qua 7,2 gam X nung nóng, thu được hỗn hợp Y. Để hoà tan hết Y cần 240 ml dung dịch HNO3 1,25M, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chỉ chứa muối nitrat.
Xác định kim loại R. Biết các phản ứng hoá học đều xảy ra hoàn toàn.

2. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO. Hoà tan 21,9 gam X vào nước dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m và viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?
3. Hỗn hợp X gồm M và R2O trong đó M là kim loại kiềm thổ và R là kim loại kiềm. Cho m gam hỗn hợp X tan hết trong 320 ml dung dịch HCl 1,2M dư, thu được dung dịch Y chứa 30,624 gam các chất tan có cùng số mol. Tính giá trị của m?
Câu 4. (3,0 điểm)
1. Hoà tan hoàn toàn MgO vào dung dịch H2SO4 9,8% (vừa đủ) thu được dung dịch A chỉ chứa muối trung hoà có nồng độ là x%.
a. Tính giá trị của x?

b. Cho dung dịch Na2S vào dung dịch A thu được kết tủa B. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?

2. Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư thu được 24,3 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hoà tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch Z (gồm HCl và H2SO4 có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1), thu được dung dịch chứa 64,8 gam hỗn hợp muối trung hoà. Biết các phản ứng hoá học đều xảy ra hoàn toàn.

a. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?
b. Tính giá trị của m?
Câu 5. (3,5 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 và AgNO3. Biết thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 28,32 gam X?
2. Cho hỗn hợp A có khối lượng m gam gồm bột Al và sắt oxit (FexOy). Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A trong điều kiện kông có không khí, được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ, trộn đều B rồi chia thành hai phần:
Phần 1 có khối lượng 28,98 gam được hoà tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư được dung dịch C và 11,088 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).
Phần 2 cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thấy giải phóng 0,672 lít khí H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn.
Xác định công thức của oxit sắt và tính giá trị của m. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Cho: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;

Cl = 35,5; K = 39; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
-------------------- Hết --------------------
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Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu 1. (3,5 điểm)
1. Hãy hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (mỗi chữ cái trong ngoặc là một chất):

(A) 
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 (B) + (C) + (D)

(C) + (E) 
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 (G) + (H) + (I)

(A) + (E) 
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 (K) + (G) + (I) + (H)

(K) + (H) 
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 (L) + (I) + (M)


Biết (D), (I), (M) là các đơn chất ở trạng thái khí trong điều kiện thường, khí (I) có tỉ khối so với khí hiđro là 35,5; MI – ML = 15.
2. Hoà tan hoàn toàn x mol Ca vào dung dịch chứa x mol HCl, thu được dung dich A. Cho dung dịch A lần lượt tác dụng với các chất sau: Al; Cu(NO3)2; K2CO3; Ba(HCO3)2. Viết phương trình của các phản ứng hoá học xảy ra (nếu có).


Hướng dẫn giải

1.1. 
Theo đề bài: MI = 35
[image: image10.wmf]´

2 = 71; ML = 71 – 15 = 56 
[image: image11.wmf]®

 (I) là khí Cl2; (L) là KOH.

Các chất A, B, C, D, E, G, H, I, K, L, M lần lượt là KMnO4, K2MnO4, MnO2, O2, HCl, MnCl2, Cl2, H2O, KCl, KOH, H2. 
Các phản ứng xảy ra:
2KMnO4 
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 K2MnO4 + MnO2 + O2
MnO2 + 4HClđặc 
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 MnCl2  + Cl2 + 2H2O

2KMnO4 + 16HClđặc  
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 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

2KCl +  2H2O 
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 2KOH + Cl2 + H2
1.2. 
Các phản ứng xảy ra:

Ca    +   2HCl 
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 CaCl2 + H2
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Ca   +  2H2O 
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  Ca(OH)2 + H2
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Dung dịch A sau phản ứng gồm có: CaCl2 và Ca(OH)2. Lần lượt cho dung dịch A tác dụng với các chất, xảy ra các phản ứng sau:

2Al + Ca(OH)2 + 2H2O 
[image: image25.wmf]®

 Ca(AlO2)2 + 3H2
Cu(NO3)2 + Ca(OH)2 
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 Cu(OH)2 + Ca(NO3)2
K2CO3 + Ca(OH)2 
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 CaCO3 + 2KOH

K2CO3 + CaCl2 
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 CaCO3 + 2KCl

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 
[image: image29.wmf]®

 BaCO3 + CaCO3 + H2O
	Câu 2. (4,0 điểm)
1. Có năm dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt: Al2(SO4)3; NaOH; MgCl2; ZnCl2; BaCl2. Chỉ được sử dụng thêm phenolphtalein, hãy trình bày cách phân biệt mỗi dung dịch và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?
2. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:
a. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch FeCl2. Sau đó lấy kết tủa thu được để lâu trong không khí.
b. Cho Ba vào dung dịch Na2CO3.

c. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KOH loãng có chứa một lượng nhỏ dung dịch phenolphtalein.

3. Hình vẽ bên là thiết bị điều chế khí Z trong phòng thí nghiệm:

a. Hãy cho biết dung dịch X và chất rắn Y là chất nào trong số các chất sau:

- Dung dịch X: dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch NaOH loãng, dung dịch Na2SO4.

- Chất rắn Y: Fe; Cu; Na2SO3.

b. Xác định khí Z từ những chất nào đã chọn ở câu (a). Viết phương trình hoá học điều chế khí Z.
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Hướng dẫn giải

2.1. 
- Trích các mẫu thử và đánh số thứ tự. Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào các mẫu thử, mẫu nào thấy dung dịch hoá đỏ (hồng) thì đó là NaOH. 
- Nhỏ dung dịch NaOH tới dư vào 4 mẫu thử còn lại. 
+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa tăng dần, bền (không tan) thì đó là dung dịch MgCl2.
2NaOH + MgCl2 
[image: image31.wmf]®

Mg(OH)2
[image: image32.wmf]¯

 + 2NaCl
+ Mẫu thử không có hiện tượng gì đó là dung dịch BaCl2.

+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa, sau đó tan hoàn toàn thì đó là dung dịch Al2(SO4)3 và dung dịch ZnCl2.
6NaOH + Al2(SO4)3 
[image: image33.wmf]®

 2Al(OH)3
[image: image34.wmf]¯

 + 3Na2SO4
NaOH + Al(OH)3 
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NaAlO2 + H2O

2NaOH + ZnCl2 
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 Zn(OH)2
[image: image37.wmf]¯

 + 2NaCl

2NaOH + Zn(OH)2 
[image: image38.wmf]®

 Na2ZnO2 + H2O
- Cho dung dịch BaCl2 vừa nhận được vào 2 mẫu thử này, xuất hiện kết tủa trắng thì đó là Al2(SO4)3.

3BaCl2 + Al2(SO4)3 
[image: image39.wmf]®

 3BaSO4
[image: image40.wmf]¯

 + 2AlCl3
2.2. 
a. Xuất hiện kết tủa trắng xanh, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại. Lọc lấy kết tủa để ngoài không khí một thời gian thấy chuyển sang màu nâu đỏ do bị oxi hoá:
2NaOH + FeCl2 
[image: image41.wmf]®

 Fe(OH)2
[image: image42.wmf]¯

 + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
[image: image43.wmf]®

 4Fe(OH)3
[image: image44.wmf]¯


b. Mẩu Ba tan, xuất hiện khí không màu không mùi, đồng thời có kết tủa trắng xuất hiện.

Ba + 2H2O 
[image: image45.wmf]®

 Ba(OH)2 + H2
[image: image46.wmf]­


Ba(OH)2 + Na2CO3 
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 BaCO3
[image: image48.wmf]¯

 + 2NaOH

c. Dung dịch KOH loãng đang chứa một lượng nhỏ dung dịch phenolphtalein là dung dịch đang có màu đỏ (hồng). Cho từ từ HCl vào, thời gian đầu chưa có hiện tượng, một lát sau dung dịch chuyển thành trong suốt (do HCl đã trung hoà hết KOH và HCl dư)

HCl + KOH 
[image: image49.wmf]®

 KCl + H2O

2.3. 
a. Điều chế khí Z bằng phương pháp dời chỗ của nước (đẩy nước) nên khí Z không tan hoặc tan rất ít trong nước. Vì thế chọn cặp dung dịch X và rắn Y là dung dịch H2SO4 và Fe.

b.  Z là khí H2 được điều chế bằng phản ứng:

Fe + H2SO4 
[image: image50.wmf]®

 FeSO4 + H2
	Câu 3. (6,0 điểm)
1. Trộn CuO với một oxit của kim loại R (R có hoá trị II không đổi) theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 được hỗn hợp X. Dẫn một luồng khí CO dư đi qua 7,2 gam X nung nóng, thu được hỗn hợp Y. Để hoà tan hết Y cần 240 ml dung dịch HNO3 1,25M, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chỉ chứa muối nitrat.

Xác định kim loại R. Biết các phản ứng hoá học đều xảy ra hoàn toàn.

2. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO. Hoà tan 21,9 gam X vào nước dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m và viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?

3. Hỗn hợp X gồm M và R2O trong đó M là kim loại kiềm thổ và R là kim loại kiềm. Cho m gam hỗn hợp X tan hết trong 320 ml dung dịch HCl 1,2M dư, thu được dung dịch Y chứa 30,624 gam các chất tan có cùng số mol. Tính giá trị của m?


Hướng dẫn giải

3.1. 
Đặt x là số mol của CuO (x > 0) 
[image: image51.wmf]®

 số mol của RO là 2x mol.

* Trường hợp 1: Oxit RO bị khử bởi CO:
CuO + CO 
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 Cu + CO2
RO + CO 
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 R + CO2
Hỗn hợp Y gồm Cu (x mol) và R (2x mol)

3Cu  + 8HNO3 
[image: image54.wmf]®

 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
(1)
3R  +  8HNO3 
[image: image55.wmf]®

 3R(NO3)2 + 2NO + 4H2O
(2)
Từ (1) và (2): 
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Theo đề bài: mX = 
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 = 7,2 
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 R = 40.
Vậy R là Ca 
[image: image72.wmf]®

 loại (do CaO không bị khử bởi CO).

* Trường hợp 2: Oxit RO không bị khử bởi CO.
CuO + CO 
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 Cu + CO2

[image: image74.wmf]®

 Hỗn hợp Y gồm Cu (x mol) và RO (2x mol)

3Cu  + 8HNO3 
[image: image75.wmf]®

 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

RO  +  2HNO3 
[image: image76.wmf]®

 R(NO3)2 + 2H2O

(3)
Từ (1) và (2): 
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 x = 0,045 mol

Theo đề bài: mX = 
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0,045 + (R + 16)
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[image: image90.wmf]®

 R = 24.


Vậy R là Mg, oxit là MgO (thoả mãn)
3.2. 
Theo đề bài ta có: 
[image: image91.wmf]2

H

n

= 0,05 mol; 
[image: image92.wmf]2

Ba(OH)

n

= 0,12 mol.


Ta xét sơ đồ:


[image: image93.wmf]22

22

Na

BaNaOH

HOH

NaOBa(OH)

BaO

+®+



(1)

Gọi x là số mol NaOH trong dung dịch Y (x > 0).


Bảo toàn mol nguyên tố H ta có:


[image: image94.wmf]2

HO

n

= 
[image: image95.wmf]1

2



 EMBED Equation.3  [image: image96.wmf]NaOH

n

+ 
[image: image97.wmf]2

Ba(OH)

n

+ 
[image: image98.wmf]2

H

n

= 
[image: image99.wmf]1

2

x + 0,12 + 0,05 = (
[image: image100.wmf]1

2

x + 0,17) mol


Từ (1), áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

[image: image101.wmf]X

m

 + 
[image: image102.wmf]2

HO

m

= 
[image: image103.wmf]NaOH

m

+ 
[image: image104.wmf]2

Ba(OH)

m

+ 
[image: image105.wmf]2

H

m



[image: image106.wmf]®

 21,9 + 18
[image: image107.wmf]´

(
[image: image108.wmf]1

2

x + 0,17) = 40x + 20,52 + 0,05
[image: image109.wmf]´

2 
[image: image110.wmf]®

 x = 0,14.

Dẫn 0,3 mol khí CO2 vào hỗn hợp chứa 0,12 mol Ba(OH)2 và 0,14 mol NaOH, phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:

CO2 + Ba(OH)2 
[image: image111.wmf]®

 BaCO3  + H2O


(2)
0,12 
[image: image112.wmf]¬

  0,12     
[image: image113.wmf]®

   0,12

(mol)
CO2  + 2NaOH 
[image: image114.wmf]®

 Na2CO3 + H2O


(3)
0,07 
[image: image115.wmf]¬

 0,14    
[image: image116.wmf]®

    0,07

(mol)
CO2  + Na2CO3 + H​2O 
[image: image117.wmf]®

 2NaHCO3


(4)
0,07 
[image: image118.wmf]¬

 0,07



(mol)
CO2   + BaCO3 + H2O 
[image: image119.wmf]®

 Ba(HCO3)2

(5)
0,04 
[image: image120.wmf]®

 0,04

Từ (2)-(5) ta có: 
[image: image121.wmf]kÕt tña thu ®­îc

m

= 197
[image: image122.wmf]´

(0,12 – 0,04) = 15,76 gam.

3.3. 
M là kim loại kiềm thổ nên có hoá trị II.

Gọi x là số mol của mỗi chất tan có trong dung dịch Y (x > 0).

Các PTHH xảy ra:

M + 2HCl 
[image: image123.wmf]®

 MCl2 + H2

(1)
R2O + 2HCl 
[image: image124.wmf]®

 2RCl + H2O

(2)
Dung dịch Y sau phản ứng chứa các chất tan gồm: MCl2, RCl và HCl dư (số mol bằng nhau)
Theo đề bài: 
[image: image125.wmf]HCl

n

= 0,32
[image: image126.wmf]´

1,2 = 0,384 mol.
Theo (1) và (2): 
[image: image127.wmf]HCl ph¶n øng

n

= 2
[image: image128.wmf]2

MCl

n

 + 
[image: image129.wmf]RCl

n

= 3x mol

[image: image130.wmf]®

 
[image: image131.wmf]HCl d­

n

= 0,384 – 3x = x mol 
[image: image132.wmf]®

 x = 0,096.
Theo đề bài: 
[image: image133.wmf]2

MCl

m

+ 
[image: image134.wmf]RCl

m

+ 
[image: image135.wmf]HCl d­

m

 = 30,624


[image: image136.wmf]®

 0,096
[image: image137.wmf]´

(M + 71) + 0,096
[image: image138.wmf]´

(R + 35,5) + (0,384 – 3
[image: image139.wmf]´

0,096)
[image: image140.wmf]´

36,5 = 30,624

[image: image141.wmf]®

 M + R = 176

Ta xét bảng giá trị sau:

	R(kim loại kiềm)
	Li = 9
	Na = 23
	K = 39

	M(kim loại kiềm thổ)
	167
	153
	Ba = 137



Vậy hỗn hợp X gồm Ba và K2O.


Giá trị của m là: m = 0,096
[image: image142.wmf]´

137 + 0,048
[image: image143.wmf]´

94 = 17,664 gam.
	Câu 4. (3,0 điểm)
1. Hoà tan hoàn toàn MgO vào dung dịch H2SO4 9,8% (vừa đủ) thu được dung dịch A chỉ chứa muối trung hoà có nồng độ là x%.

a. Tính giá trị của x?

b. Cho dung dịch Na2S vào dung dịch A thu được kết tủa B. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?

2. Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư thu được 24,3 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hoà tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch Z (gồm HCl và H2SO4 có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1), thu được dung dịch chứa 64,8 gam hỗn hợp muối trung hoà. Biết các phản ứng hoá học đều xảy ra hoàn toàn.

a. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?

b. Tính giá trị của m?


Hướng dẫn giải
4.1.
a. Phản ứng xảy ra:
MgO + H2SO4 
[image: image144.wmf]®

 MgSO4 + H2O
(1)
Giả sử khối lượng dung dịch H2SO4 là 100 gam 
[image: image145.wmf]®

 
[image: image146.wmf]24

HSO

n

= 
[image: image147.wmf]9,8

98

 = 0,1 mol
Theo (1): 
[image: image148.wmf]4

MgSO

n

=
[image: image149.wmf]MgO

n

= 
[image: image150.wmf]24

HSO

n

= 0,1 mol.

Vậy giá trị của x là:

x = C%
[image: image151.wmf]4

MgSO

= 
[image: image152.wmf]0,1120

100

0,140100

´

´

´+

= 11,54%
b. Phản ứng xảy ra:

MgSO4 + Na2S 
[image: image153.wmf]®

 MgS
[image: image154.wmf]¯

 + Na2SO4
4.2. 
a. Các phương trình hoá học xảy ra:
2Mg + O2 
[image: image155.wmf]o

t

¾¾®

 2MgO



4Al + 3O2 
[image: image156.wmf]o

t

¾¾®

 2Al2O3



2Cu + O2 
[image: image157.wmf]o

t

¾¾®

 2CuO



Y gồm: MgO; Al2O3; CuO. Hoà tan Y vào dung dịch Z (gồm HCl và H2SO4):
MgO + 2HCl 
[image: image158.wmf]®

 MgCl2 + H2O

(1)
Al2O3 + 6HCl 
[image: image159.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2O

(2)
CuO + 2HCl 
[image: image160.wmf]®

 CuCl2 + H2O

(3)
MgO + H2SO4 
[image: image161.wmf]®

 MgSO4 + H2O

(4)
Al2O3 + 3H2SO4 
[image: image162.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3H2O
(5)
CuO + H2SO4 
[image: image163.wmf]®

 CuSO4 + H2O

(6)
b. Đặt x là số mol của H2SO4 trong Z (x > 0) 
[image: image164.wmf]®



 EMBED Equation.3  [image: image165.wmf]HCl

n

= 2x mol .
Bảo toàn mol nguyên tố H ta có: 
[image: image166.wmf]2

HO

n

= 
[image: image167.wmf]24

HSO

n

+ 
[image: image168.wmf]1

2


[image: image169.wmf]HCl

n

= x + x = 2x mol
Từ (1)-(6), theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:


[image: image170.wmf]oxit

m

+ 
[image: image171.wmf]HCl

m

+ 
[image: image172.wmf]24

HSO

m

= 
[image: image173.wmf]muèi

m

+ 
[image: image174.wmf]2

HO

m



[image: image175.wmf]®

 24,3 + 36,5
[image: image176.wmf]´

2x + 98x = 64,8 + 18
[image: image177.wmf]´

2x 
[image: image178.wmf]®

 x = 0,3 mol

Từ (1)-(6) ta thấy:


[image: image179.wmf]O (trong oxit)

n

= 
[image: image180.wmf]2

HO

n

= 0,6 mol


Vậy giá trị của m là: m = 
[image: image181.wmf]kim lo¹i

m

= 
[image: image182.wmf]oxit

m

– 
[image: image183.wmf]O (trong oxit)

m

= 24,3 – 0,6
[image: image184.wmf]´

16 = 14,7 gam.
	Câu 5. (3,5 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 và AgNO3. Biết thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 28,32 gam X?
2. Cho hỗn hợp A có khối lượng m gam gồm bột Al và sắt oxit (FexOy). Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A trong điều kiện kông có không khí, được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ, trộn đều B rồi chia thành hai phần:

Phần 1 có khối lượng 28,98 gam được hoà tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư được dung dịch C và 11,088 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).

Phần 2 cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thấy giải phóng 0,672 lít khí H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn.

Xác định công thức của oxit sắt và tính giá trị của m. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


Hướng dẫn giải
5.1. 
Bảo toàn mol nguyên tố N ta có:


[image: image185.wmf]N (trong X)

n

= 
[image: image186.wmf]3

NO (trong X)

n

= 
[image: image187.wmf]11,86428,32

10014

´

´

= 0,24 mol


Vậy lượng kim loại tối đa có thể điều chế được từ X là:

[image: image188.wmf]kim lo¹i

m

= 
[image: image189.wmf]muèi

m

–  
[image: image190.wmf]3

NO

m

= 28,32 – 0,24
[image: image191.wmf]´

62 = 13,44 gam
5.2. 
Phản ứng xảy ra: 

                           2yAl + 3 FexOy 
[image: image192.wmf]o

t

¾¾®

 y Al2O3 + 3x Fe

Hỗn hợp B tác dụng với NaOH tạo khí nên B gồm: Al2O3, Fe và Al dư.

* Xét phần 1:
2Al + 6H2SO4 đặc 
[image: image193.wmf]o

t

¾¾®

 Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(1)
2Fe + 6H2SO4 đặc 
[image: image194.wmf]o

t

¾¾®

 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(2)
Al2O3 + 3H2SO4 đặc 
[image: image195.wmf]o

t

¾¾®

 Al2(SO4)3 + 3H2O

(3)

[image: image196.wmf]2

SO

n

= 0,495 mol

* Xét phần 2:
2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image197.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2


(4)
Al2O3  + 2NaOH 
[image: image198.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O


(5)
Theo đề bài:
[image: image199.wmf]2

H

n

= 0,03 mol.

 
Theo (4): 
[image: image200.wmf]2

Al d­ (P)

n

= 
[image: image201.wmf]2

3


[image: image202.wmf]2

H

n

= 0,02 mol
Cũng theo đề bài: 
[image: image203.wmf]2

Fe (P)

m

= 5,04 gam 
[image: image204.wmf]®

 
[image: image205.wmf]2

Fe (P)

n

 = 0,09 mol.

Gọi số mol mỗi chất trong phần 1 gấp k lần số mol mỗi chất trong phần 2.

Theo (1) và (2):


[image: image206.wmf]2

SO

n

= 
[image: image207.wmf]3

2



 EMBED Equation.3  [image: image208.wmf]1

Al d­ (P)

n

+ 
[image: image209.wmf]3

2


[image: image210.wmf]1

Fe (P)

n

= 
[image: image211.wmf]3

2

(0,02k + 0,09k) = 0,495 
[image: image212.wmf]®

 k = 3.


Vậy giá trị của m là: m = 28,98 + 
[image: image213.wmf]28,98

3

 = 38,64 gam.

Ta có: 
[image: image214.wmf]231

AlO (P)

m

= 28,98 – 0,02
[image: image215.wmf]´

3
[image: image216.wmf]´

27 – 0,09
[image: image217.wmf]´

3
[image: image218.wmf]´

56 = 12,24 gam.


[image: image219.wmf]®

 
[image: image220.wmf]1

O (P)

n

= 
[image: image221.wmf]12,24

102

= 0,12 mol


Ta có: x : y = 0,09 : 0,12 = 3 : 4.


Vậy công thức của oxit sắt là Fe3O4.
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